
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
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1 1100455 Trương Thị Thúy Kiều Nữ 00/00/1991 Tỉnh Đồng Nai  11CXD01 116 3.35 Giỏi 0

2 1100673 Hoàng Ngọc Văn Nam 12/12/1992 Tỉnh Nghệ An  11CXD01 116 3.21 Giỏi 0

3 1100702 Văn Trần Quang Phương Nam 19/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTC01 113 3.27 Giỏi 0

4 1100269 Nguyễn Thị ánh Xuân Nữ 26/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 3.20 Giỏi 0

5 1100356 Vũ Thị Tuyết Mai Nữ 28/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 3.36 Giỏi 0

6 1100679 Nguyễn Thị Thu Phúc Nữ 12/01/1993 Tỉnh Phú Yên  11CVP01 100 3.32 Giỏi 0

7 1100637 Võ Thị Phụng Nữ 29/12/1992 Tỉnh Quảng Trị 11CVP01 100 3.29 Giỏi 0

8 1100100 Nguyễn Thị Lanh Nữ 18/10/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 3.44 Giỏi 0

9 1100405 Trà Nguyễn Tuyết Linh Nữ 20/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 3.29 Giỏi 0

10 1101404 Đoàn Thanh Sang Nam 31/12/1990 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 3.07 Khá 0

11 1100487 Đinh Thị Thu Thảo Nữ 25/10/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 3.04 Khá 0

12 1100101 Lê Thị Thùy Linh Nữ 03/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 2.99 Khá 0

13 1100795 Nguyễn Duy Phương Nam 11/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 2.96 Khá 0

14 1100913 Lê Thành Phát Nam 02/10/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 2.86 Khá 0

15 1100690 Đỗ Thế Toàn Nam 22/09/1993 Tỉnh Thái Bình  11CTH01 107 2.84 Khá 0

16 1100627 Lỷ Cắm Sáng Nam 23/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 2.67 Khá 0

17 1101377 Nguyễn Thế Văn Nam 06/05/1991 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 2.67 Khá 0

18 1100320 Lương Trần Công Hiếu Nữ 07/01/1993 Tỉnh Phú Yên  11CTH01 107 2.63 Khá 0

19 1100850 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 08/12/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 2.46 Trung bình 0

20 1100570 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 24/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 2.42 Trung bình 0

21 1100092 Nguyễn Văn Tuyên Nam 16/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 107 2.01 Trung bình 0

22 1100828 Phạm Văn Ngọc Nam 08/10/1992 Tỉnh Quảng Bình 11CXD01 116 3.01 Khá 0

23 1100457 Nguyễn Văn Khương Nam 07/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 3.00 Khá 0

24 1100671 Vũ Hồng Tuấn Nam 20/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT02 108 2.99 Khá 0

25 1101116 Cấn Xuân Thành Nam 07/10/1988 TP. Hồ Chí Minh 11CCD01 117 2.97 Khá 0

26 1100210 Nguyễn Văn Thái Nam 08/09/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.95 Khá 0

27 1100557 Lê Quang Vinh Nam 06/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.93 Khá 0

28 1101421 Trần Đắc Trưởng Nam 17/03/1993 Tỉnh Thái Bình  11COT02 108 2.90 Khá 0

29 1100634 Phan Văn Tường Nam 12/06/1993 Tỉnh Thừa Thiên-Huế 11CCD01 117 2.85 Khá 0

30 1100094 Lê Xuân Sinh Nam 10/05/1993 Tỉnh Thanh Hóa 11CCD01 117 2.82 Khá 0

31 1101176 Trần Thế Vũ Nam 07/09/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11COT02 108 2.81 Khá 0

32 1100055 Đặng Văn Quang Nam 29/01/1993 Tỉnh Phú Thọ 11COT01 108 2.79 Khá 0

33 1100538 Nguyễn Quang Hải Nam 22/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.78 Khá 0

34 1100470 Mai Văn Quốc Nam 01/01/1993 Tỉnh Quảng Nam  11CXD01 116 2.74 Khá 0

35 1100712 Hoàng Phi Trường Nam 30/06/1993 Tỉnh Hải  Dương 11CCD01 117 2.74 Khá 0

36 1100544 Võ Tiến Nam 13/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.72 Khá 0

37 1100190 Lầm Nhật Bẩu Nam 19/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.70 Khá 0

38 1100491 Đỗ Trọng Định Nam 13/04/1992 Tỉnh Thanh Hóa 11COT01 108 2.70 Khá 0

39 1100816 Dương Văn Hùng Nam 25/08/1993 Tỉnh Nghệ An  11CXD01 116 2.65 Khá 0

40 1100089 Trần Hoàng Phúc Nam 29/12/1992 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.65 Khá 0

41 1100423 Nguyễn Văn Đại Nam 22/08/1991 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.60 Khá 0

42 1100289 Nguyễn Vũ Minh Kha Nam 28/09/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CXD01 116 2.59 Khá 0

43 1100719 Huỳnh Ngọc Tây Nam 10/02/1993 Tỉnh Bình Định  11CXD01 116 2.59 Khá 0

44 1100585 Hoàng Văn Đức Nam 29/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.58 Khá 0

45 1100358 Tạ Phú Quý Nam 10/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.58 Khá 0

46 1101090 Đặng Hoàng Hiệp Nam 05/07/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11COT02 108 2.57 Khá 0

47 1100833 Trần Đình Cương Nam 02/06/1993 Tỉnh Hà Tĩnh  11CCD01 117 2.54 Khá 0

48 1100362 Nguyễn Huy Khánh Nam 24/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.54 Khá 0

49 1100531 Lê Công Tấn Nam 28/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.54 Khá 0

50 1100588 Lê Đức Lảm Nam 12/10/1991 Tỉnh Bình Định  11COT01 108 2.52 Khá 0

51 1100732 Nghiêm Mạnh Sáng Nam 31/12/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.51 Khá 0

52 1100402 Vũ Quốc Nam Nam 05/01/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.50 Khá 0

53 1100097 Nguyễn Văn Thuận Nam 04/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.50 Khá 0

54 1100441 Đàm Thành Định Nam 18/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CXD01 116 2.49 Trung bình 0

55 1100554 Nguyễn Tấn Tài Nam 25/09/1993 Tỉnh Tây Ninh  11COT01 108 2.47 Trung bình 0

56 1100683 Lê Hồng Chi Nam 09/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CXD01 116 2.45 Trung bình 0

57 1100672 Phạm Ngọc Khuyên Nam 04/06/1993 Tỉnh Thái Nguyên 11COT02 108 2.44 Trung bình 0

58 1100053 Đào Quốc Sơn Nam 11/07/1992 Tỉnh Lâm Đồng  11COT01 108 2.44 Trung bình 0

59 1100267 Ngô Anh Tuấn Nam 19/03/1992 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.44 Trung bình 0

60 1100456 Lê Phúc Tùng Nam 23/08/1991 Tỉnh Đồng Nai  11CCD01 117 2.44 Trung bình 0

61 1100231 Lê Khắc Văn Nam 02/07/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.44 Trung bình 0

62 1100723 Võ Tuấn Khanh Nam 10/01/1993 Tỉnh Bình Định  11CXD01 116 2.42 Trung bình 0

63 1100196 Đặng Huy Hoàng Nam 15/12/1993 Tỉnh Bình Phước  11CCD01 117 2.41 Trung bình 0

64 1100674 Trần Minh Vương Nam 21/03/1993 Tỉnh Hà Nam 11COT02 108 2.41 Trung bình 0

65 1100969 Phạm Huy Huynh Nam 09/03/1992 Tỉnh Nghệ An  11COT02 108 2.38 Trung bình 0

66 1100632 Triệu Xuân Thịnh Nam 30/03/1991 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 110 2.37 Trung bình 0

67 1100608 Hồ Duy Khánh Nam 02/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.36 Trung bình 0

68 1100434 Nguyễn Văn Thể Nam 10/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.36 Trung bình 0

69 1100592 Slông Vinh Thành Nam 21/11/1991 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.35 Trung bình 0

70 1100353 Dương Hồng Mạnh Nam 01/12/1993 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.34 Trung bình 0

71 1101505 Nguyễn Vũ Minh Nam 28/12/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CXD01 116 2.32 Trung bình 0

72 1100167 Hoàng Phát Hải Nam 20/12/1991 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.31 Trung bình 0

73 1100420 Nguyễn Đình Nghi Nam 29/09/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CXD01 116 2.30 Trung bình 0

74 1101167 Phạm Thái Nam Nam 01/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CXD01 116 2.25 Trung bình 0

75 1100318 Nguyễn Đức Thành Nam 19/08/1993 Tỉnh Thanh Hóa 11CCD01 117 2.21 Trung bình 0

76 1100169 Chề Lỷ Dẩu Nam 10/12/1992 Tỉnh Đồng Nai  11COT01 108 2.18 Trung bình 0

77 1100283 Nguyễn Xuân Lợi Nam 01/04/1993 Tỉnh Bình Định  11COT01 108 2.17 Trung bình 0

78 1100764 Nguyễn Đức Vũ Nam 03/04/1993 Tỉnh Hà Tĩnh  11CXD01 116 2.16 Trung bình 0

79 1100342 Nguyễn Ngọc Tin Nam 17/02/1993 Tỉnh Phú Yên  11CCD01 117 2.14 Trung bình 0

80 1100492 Hồ Sỹ Phúc Nam 29/09/1991 Tỉnh Hà Tĩnh  11CXD01 116 2.11 Trung bình 0

81 1100191 Nguyễn Phước Trí Nam 10/10/1993 Thành phố Cần Thơ  11CXD01 116 2.10 Trung bình 0
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82 1100669 Nguyễn Văn Thắng Nam 26/10/1993 Tỉnh Hà Tĩnh  11CXD01 116 2.09 Trung bình 0

83 1100314 Lê Công Tính Nam 02/12/1992 Tỉnh Bình Định  11CXD01 116 2.06 Trung bình 0

84 1100288 Nguyễn Thế Tâm Nam 00/00/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CXD01 116 2.04 Trung bình 0

85 1100746 Trần Văn Anh Nam 09/03/1993 Tỉnh Quảng Trị 11CKT02 105 3.17 Khá 0

86 1100500 Nguyễn Thị Hà Thu Nữ 10/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 3.13 Khá 0

87 1100835 Nguyễn Văn Giang Nam 20/11/1992 Tỉnh Bình Định  11CKT02 105 3.12 Khá 0

88 1101506 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 15/05/1992 Tỉnh Đắk Lắk 11CKT02 105 3.09 Khá 0

89 1100786 Lý Thị Như Hiền Nữ 10/03/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CKT02 105 3.08 Khá 0

90 1100475 Phan Thị Mỹ Liên Nữ 30/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 3.02 Khá 0

91 1100122 Nguyễn Thị Yến Nữ 10/06/1992 Tỉnh Nghệ An  11CKT01 105 2.95 Khá 0

92 1100567 Đồng Thị Hương Nữ 01/09/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.94 Khá 0

93 1101168 Lê Thị Tuyết Nữ 10/04/1993 Tỉnh Thanh Hóa 11CKT02 105 2.94 Khá 0

94 1100056 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 29/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.92 Khá 0

95 1100363 Nguyễn Hưng Khánh Huy Nam 19/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.91 Khá 0

96 1100870 Ngô Tứ Tài Nam 04/06/1993 Tỉnh Quảng Nam  11CKT02 105 2.91 Khá 0

97 1100663 Lại Thị Huyền Trang Nữ 27/10/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.91 Khá 0

98 1100203 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 05/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.86 Khá 0

99 1100613 Hà Thị Phương Linh Nữ 17/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.84 Khá 0

100 1100107 Lê Thị Loan Nữ 02/03/1993 Tỉnh Thanh Hóa 11CKT01 105 2.82 Khá 0

101 1100552 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 08/03/1993 Tỉnh Nghệ An  11CKT01 105 2.81 Khá 0

102 1100747 Lê Thị Thảo Nữ 06/01/1993 Tỉnh Hà Tĩnh  11CKT01 105 2.78 Khá 0

103 1100071 Lê Thị Tươi Nữ 19/05/1993 Tỉnh Thanh Hóa 11CKT01 105 2.78 Khá 0

104 1100599 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 10/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.76 Khá 0

105 1101122 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 24/02/1993 Tỉnh Nghệ An  11CKT02 105 2.75 Khá 0

106 1100189 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 07/07/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.75 Khá 0

107 1100328 Hồ Thị Đoan Trang Nữ 26/08/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CKT01 104 2.75 Khá 0

108 1100085 Nguyễn Thị Loan Nữ 01/09/1993 Tỉnh Ninh Bình 11CKT01 105 2.74 Khá 0

109 1100845 Nguyễn Thị Thương Thy Nữ 26/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.74 Khá 0

110 1100373 Nguyễn Thị Hiền Thanh Nữ 09/10/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.73 Khá 0

111 1100336 Phạm Thị Thùy Dung Nữ 15/10/1993 Tỉnh Hà Tĩnh  11CKT01 105 2.72 Khá 0

112 1100258 Nguyễn Thị Ngọc Quý Nữ 30/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKT01 105 2.72 Khá 0

113 1100285 Hoàng Thị Xuân Tuyền Nữ 07/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.70 Khá 0

114 1100124 Phạm Thị Chi Nữ 21/12/1993 Tỉnh Hải  Dương 11CKT01 105 2.69 Khá 0

115 1100741 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 13/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.66 Khá 0

116 1101364 Nguyễn Hữu Cương Nam 28/05/1992 Tỉnh Thanh Hóa 11CKT03 103 2.65 Khá 0

117 1100966 Hồ Ngọc Quyên Nữ 02/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTC01 113 2.60 Khá 0

118 1100178 Lê Thị Thanh Nữ 15/12/1991 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.60 Khá 0

119 1100111 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 08/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTC01 113 2.59 Khá 0

120 1100077 Phạm Thị Thuỳ Dung Nữ 18/06/1993 Tỉnh Nghệ An  11CKT01 105 2.57 Khá 0

121 1100740 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 26/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.57 Khá 0

122 1100670 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 04/11/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.56 Khá 0

123 1100724 Huỳnh Thị Bảo Yến Nữ 28/12/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.55 Khá 0

124 1100890 Phạm Thị Lan Nữ 03/08/1993 Tỉnh Thanh Hóa 11CKT02 105 2.54 Khá 0

125 1100429 Mai Thị Như Uyên Nữ 15/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.54 Khá 0

126 1101389 Tiêu Thị Hoa Thôi Nữ 29/12/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CKT03 103 2.52 Khá 0

127 1100093 Trương Thị Thêm Nữ 20/08/1992 Tỉnh Đắk Lắk 11CKT01 105 2.51 Khá 0

128 1100256 Phạm Lê Thuỳ Biên Nữ 05/08/1992 Tỉnh Thanh Hóa 11CKT01 105 2.50 Khá 0

129 1100862 Phạm Ngọc Khánh Nữ 26/04/1993 Tỉnh Hà Giang 11CKT02 105 2.50 Khá 0

130 1100642 Nguyễn Thị Lợi Nữ 01/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.50 Khá 0

131 1100691 Phạm Thị Tuyết Sương Nữ 08/10/1993 Tỉnh Kiên Giang  11CKT02 105 2.50 Khá 0

132 1100717 Lê Thị Hải Nữ 06/10/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.49 Trung bình 0

133 1100321 Trần Nguyễn Anh Đào Nữ 11/07/1993 Tỉnh Bình Phước  11CKT01 105 2.48 Trung bình 0

134 1100072 Nguyễn Ngọc Dịu Nữ 20/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.48 Trung bình 0

135 1100158 Phạm Thị Ngọc Mai Nữ 14/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.48 Trung bình 0

136 1100877 Ngô Thị Anh Đào Nữ 16/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.46 Trung bình 0

137 1100801 Phạm Thị Thu Diễm Nữ 04/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.46 Trung bình 0

138 1100803 Đặng Thị Kim Ngân Nữ 12/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.46 Trung bình 0

139 1100519 Đỗ Thị Thơm Nữ 06/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.46 Trung bình 0

140 1100185 Phạm Thị Bích Thu Nữ 08/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.46 Trung bình 0

141 1100808 Phạm Hồng Phượng Nữ 01/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.44 Trung bình 0

142 1100817 Cao Thị Thu Nữ 15/10/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.44 Trung bình 0

143 1100414 Hoàng Thị Ngọc Nhung Nữ 22/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.43 Trung bình 0

144 1100802 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 07/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.43 Trung bình 0

145 1100565 Trần Thị Cẩm Hằng Nữ 12/05/1993 Tỉnh Bình Dương 11CKT01 105 2.42 Trung bình 0

146 1100587 Phạm Thị Ngọc Loan Nữ 20/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.42 Trung bình 0

147 1100359 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 10/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.41 Trung bình 0

148 1100396 Huỳnh Phan Mỹ Hằng Nữ 24/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.41 Trung bình 0

149 1100480 Dương Thị Phương Nữ 11/11/1993 Tỉnh Nam Định 11CKT01 105 2.38 Trung bình 0

150 1100626 Võ Thị Tám Nữ 15/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.36 Trung bình 0

151 1101360 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 10/01/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CKT03 103 2.35 Trung bình 0

152 1100753 Cao Thị Thanh Hà Nữ 13/06/1993 Tỉnh Ninh Thuận  11CKT02 105 2.34 Trung bình 0

153 1100442 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 04/10/1992 Tỉnh Bình Phước  11CKT01 104 2.34 Trung bình 0

154 1100224 Trần Thị Tú Trinh Nữ 13/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.33 Trung bình 0

155 1100237 Lã Thị Duyên Nữ 28/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.32 Trung bình 0

156 1101306 Nguyễn Hữu Lộc Nam 19/12/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.32 Trung bình 0

157 1100616 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 02/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.31 Trung bình 0

158 1100709 Võ Thị My Nữ 25/07/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.30 Trung bình 0

159 1100564 Mai Thị Thu Hiền Nữ 16/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.28 Trung bình 0

160 1100530 Nguyễn Anh Khoa Nam 11/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.26 Trung bình 0

161 1100751 Trương Thị Minh Nguyệt Nữ 30/01/1993 Tỉnh Ninh Thuận  11CKT02 105 2.26 Trung bình 0

162 1100427 Nguyễn Thị Ngọc Phương Nữ 15/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.26 Trung bình 0

163 1100684 Tô Thị Trang Nữ 10/08/1993 Tỉnh Thanh Hóa 11CKT02 105 2.25 Trung bình 0

164 1100099 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 21/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.24 Trung bình 0

165 1100333 Bùi Thị Khánh Linh Nữ 04/12/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 105 2.24 Trung bình 0

166 1100418 Trương Thị Thúy Hằng Nữ 18/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 104 2.23 Trung bình 0
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167 1100134 Trương Thúy Quỳnh Nữ 13/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 104 2.23 Trung bình 0

168 1100630 Nguyễn Thế Đại Nam 24/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 105 2.21 Trung bình 0

169 1100722 Võ Thị Tặng Nữ 05/04/1993 Tỉnh Bình Định  11CKT02 105 2.21 Trung bình 0

170 1100334 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 01/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 104 2.18 Trung bình 0

171 1101379 Nguyễn Thị Dung Nữ 02/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT03 103 2.15 Trung bình 0

172 1101352 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 01/04/1993 Tỉnh Bình Định  11CKT03 103 2.15 Trung bình 0

173 1100736 Hoàng Thị Quân Nữ 06/06/1992 Tỉnh Bình Phước  11CKT02 105 2.13 Trung bình 0

174 1100395 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 03/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 104 2.11 Trung bình 0

175 1100233 Nguyễn Thị Lê Nữ 30/09/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT01 103 2.11 Trung bình 0

176 1100195 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 05/04/1993 Tỉnh Hà Nam 11CKT01 105 2.10 Trung bình 0

177 1100282 Lê Thị Thùy Dung Nữ 25/06/1992 Tỉnh Đắk Lắk 11CKT01 104 2.08 Trung bình 0

178 1100316 Trần Thị Bích Hoa Nữ 30/09/1991 Tỉnh Đắk Lắk 11CKT01 105 2.08 Trung bình 0

179 1100361 Phan Thị Như Quỳnh Nữ 02/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.99 Khá 0

180 1100287 Trần Cứ Nam 07/04/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTA01 129 2.91 Khá 0

181 1100794 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 26/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.87 Khá 0

182 1100142 Phạm Thị Thuỷ Tiên Nữ 29/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.87 Khá 0

183 1100610 Tống Thục Mẫn Nữ 10/10/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.85 Khá 0

184 1100555 Phan Thị Hoa Nữ 20/12/1993 Tỉnh Nghệ An  11CTA01 129 2.74 Khá 0

185 1100421 Vũ Lý Mạnh Cương Nam 15/10/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.70 Khá 0

186 1100594 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 19/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.67 Khá 0

187 1100440 Síu Nhật Thắng Nam 24/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.54 Khá 0

188 1100075 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 17/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.53 Khá 0

189 1101114 Nguyễn Thị Hòa Nữ 03/07/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CTA01 129 2.48 Trung bình 0

190 1100910 Lê Thị Mai Hiền Nữ 24/01/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.47 Trung bình 0

191 1100708 Tống Thị Minh Nữ 26/09/1992 Tỉnh Thanh Hóa 11CTA01 129 2.47 Trung bình 0

192 1100569 Trần Minh Hải Nam 15/06/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.44 Trung bình 0

193 1100938 Hồ Thị Huyền Nữ 27/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.43 Trung bình 0

194 1101078 Kỷ Hồng Nhung Nữ 01/02/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.36 Trung bình 0

195 1100390 Phạm Ngọc Tuấn Nam 19/10/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.36 Trung bình 0

196 1100832 Nguyễn Thị Thu Nữ 15/09/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11CTA01 129 2.25 Trung bình 0

197 1100696 Nguyễn Văn Trường Anh Nam 15/09/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CTA01 129 2.23 Trung bình 0

198 1100512 Trần Giang Tài Nam 03/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 3.17 Khá 0

199 1100911 Nguyễn Thị Hoa Nữ 15/10/1992 Tỉnh Thanh Hóa 11CVP01 101 3.14 Khá 0

200 1100750 Huỳnh Thị Thu Cúc Nữ 13/10/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.85 Khá 0

201 1100123 Lương Thị Hồng Thắm Nữ 16/03/1993 Tỉnh Phú Thọ 11CVP01 100 2.82 Khá 0

202 1100463 Tạ Thị Doan Nữ 20/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.79 Khá 0

203 1100074 Nguyễn Thị Hà Nữ 10/06/1993 Tỉnh Vĩnh Phúc 11CVP01 100 2.75 Khá 0

204 1100644 Đào Thị Lan Nữ 14/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.75 Khá 0

205 1100090 Nguyễn Thị Trang Nữ 28/10/1992 Tỉnh Vĩnh Phúc 11CVP01 100 2.73 Khá 0

206 1100825 Trần Thị Thảo Nữ 06/10/1991 Tỉnh Thái Bình  11CVP01 101 2.69 Khá 0

207 1100541 Trần Nguyễn Nhã Nam 25/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.68 Khá 0

208 1100649 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 03/07/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.64 Khá 0

209 1100083 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 18/02/1993 Tỉnh Quảng Trị 11CVP01 100 2.63 Khá 0

210 1100227 Nguyễn Thị Yến Nhung Nữ 02/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.63 Khá 0

211 1100295 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 22/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.61 Khá 0

212 1100536 Trần Thị Thu Hằng Nữ 04/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.59 Khá 0

213 1100631 Hỷ Phú Cường Nam 03/07/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.58 Khá 0

214 1100174 Đỗ Thị Tuyết Nhung Nữ 14/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.57 Khá 0

215 1100163 Nguyễn Đỗ Quỳnh Duyên Nữ 09/12/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.53 Khá 0

216 1100176 Trần Thị Hồng Quyên Nữ 05/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.53 Khá 0

217 1100787 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 13/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.52 Khá 0

218 1100556 Nguyễn Thị Thuỷ Triều Nữ 15/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.51 Khá 0

219 1100172 Cao Thị Thanh Phượng Nữ 22/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.49 Trung bình 0

220 1100063 Nguyễn Thị Thuý Ái Nữ 21/07/1990 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.46 Trung bình 0

221 1101396 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 07/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.42 Trung bình 0

222 1101424 Nguyễn Thị Thanh Quyên Nữ 10/10/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CVP01 100 2.39 Trung bình 0

223 1100225 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 25/11/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11CVP01 100 2.38 Trung bình 0

224 1101412 Nguyễn Thị Châu Pha Nữ 11/08/1991 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.34 Trung bình 0

225 1100646 Lê Thị Hảo Nữ 22/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.28 Trung bình 0

226 1100437 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 15/04/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.24 Trung bình 0

227 1100080 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 20/06/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CVP01 100 2.14 Trung bình 0

228 1100378 Ao Thanh Hiếu Nam 10/08/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 3.08 Khá 0

229 1100576 Nguyễn Thị Lai Nữ 26/02/1992 Tỉnh Bình Định  11CMT01 112 2.86 Khá 0

230 1100955 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nữ 25/05/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 2.84 Khá 0

231 1100657 Nguyễn Thị Thiên Hương Nữ 29/02/1993 Thành phố Hải Phòng 11CMT01 112 2.79 Khá 0

232 1100413 Trần Thị Kim Phụng Nữ 14/12/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 2.79 Khá 0

233 1100347 Phạm Thanh Tiền Nam 04/12/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 2.79 Khá 0

234 1100369 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 07/07/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 2.77 Khá 0

235 1101001 Đỗ Thị Thu Hương Nữ 02/12/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CMT01 112 2.74 Khá 0

236 1100546 Phạm Thị Huệ Hường Nữ 01/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 2.63 Khá 0

237 1101002 Đỗ Thị Ái Hậu Nữ 07/01/1992 Tỉnh Quảng Ngãi 11CMT01 112 2.50 Khá 0

238 1100618 Trần Thị Thảo Nữ 10/09/1991 Tỉnh Nam Định 11CMT01 112 2.48 Trung bình 0

239 1100068 Hoàng Minh Hải Nam 12/10/1992 Tỉnh Đồng Nai  11CMT01 112 2.47 Trung bình 0

240 1101399 Huỳnh Thị Thúy Duy Nữ 1992 Tỉnh Kiên Giang  11CMT01 112 2.35 Trung bình 0
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